     UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CƠ SỞ DỮ LIỆU 
Các tổ chức, cá nhân Đăng ký và miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
(Từ 01/01/2024 đến 06/5/2024)

	STT
	Tên Tổ chức, Cá nhân
	Địa chỉ
	Loại hình

	1. 
	Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
	KCN Nội Bài, xã Quang Tiên, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	2. 
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG TẠI HÀ NỘI 
	Tầng 25, 35, 36, Keangnam Hanoi Landmark tower, Lô E6, KĐT mới Cầu Giấy, Mễ trì, Nam Từ Liêm, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	3. 
	CÔNG TY TNHH KIM LOẠI TÂN ĐÀI
	Số 35 đường Lê văn Lương - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	4. 
	Công ty TNHH Việt Nam Leakless
	Lô 75, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	5. 
	Công ty TNHH RAPIDO
	Số 4C ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II Nam Từ Liêm HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	6. 
	Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam
	Lô CN6-1 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá Thạch Thất, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	7. 
	Công ty TNHH Daiiichi Kinzoku Việt Nam
	Lô 29B, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	8. 
	CÔNG TY TNHH VOLEX VIỆT NAM 
	Lô D-5B KCN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	9. 
	Công ty TNHH HAL Việt Nam
	KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	10. 
	Công ty CP Tập đoàn Sunhouse
	139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	11. 
	Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam
	20 Cát Linh - quận Đống Đa, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	12. 
	Công ty CP Quốc tế và thương mại tổng hợp Đại Lợi
	114/16 Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	13. 
	CÔNG TY TNHH PANASONIC VIET NAM
	Lô J1-J2 KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	14. 
	Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát
	Số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì,TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	15. 
	Công ty TNHH Điện tử LONGCHEER MEIKO VIỆT NAM
	Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	16. 
	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ trang trí GREE 
	83 Hào Nam, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	17. 
	Công ty Cổ phần Quốc tế LAZYCHEF
	Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	18. 
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Vượng Hưng
	Số 33 Nguyễn Sơn. Long Biên, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	19. 
	Iryna Maksymiv
	Phố Bác Cầu, phường  Ngọc Thuy, Long Biên, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	20. 
	Công ty TNHH Imarket Việt Nam
	Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	21. 
	Công ty CP Casper SE
	Số 40 Sơn Đồng Hoài Đức HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	22. 
	Công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam
	Số 29F Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	23. 
	Công ty TNHH Điện và Viễn thông DAESHIN
	Tàng 10, tòa nhà Viglacera, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	24. 
	Công ty TNHH Tâm Hợp
	Xã Mai Đình - huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	25. 
	Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam
	Lô B-6, KCN Thăng long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	26. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN KHOA - MIDEA 
	Số 20 ngõ 37 Mạc Thị Bưởi , quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	27. 
	CÔNG TY TNHH TDB HÀ NỘI
	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	28. 
	CÔNG TY TNHH PANASONIC VIET NAM 
	Lô J1-J2 KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	29. 
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Một vòng trái đất
	Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	30. 
	Công ty TNHH Mai Đức Pháp
	Cọm Cn Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	31. 
	Công ty CP Goldsun Việt Nam
	Lô 7, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, P.Minh Khai – Q.Bắc Từ Liêm – tp.Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	32. 
	Công ty Cổ phần Thiết bị Viễn Đông
	Tàng 6, tòa nhà Viễn Đông, quận Đống Đa, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	33. 
	Công ty CP Thương mại và đầu tư Gia Vũ
	Nhà số 2A, ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	34. 
	Công ty CP Tập đoàn Pandahome
	Số 16, đường Thanh Lân, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	35. 
	Công ty CP Tập đoàn MUTOSI
	Số 31, Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, TTXN Vận tải ô tô số 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	36. 
	Công ty TNHH Tiên Cát Tới
	Tầng 3, nhà liền kề số 38, đường 2, KĐT Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	37. 
	Công ty Cổ phần Casper SE
	Số 40 ngã tư Sơn Đồng , Hoài Đức, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	38. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 
	87-89 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	39. 
	Công ty CP Sao Việt
	Cụm CN Hà Bình Phương, Hà Hồi Thường Tín HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	40. 
	Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩuu
	Lô 15A KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	41. 
	Công ty CP Vật tư Thiết bị Công trình Minh Đức
	Lô đất BT4C-5 và BT4C-6,  đường Phúc Lợi, P. Phúc Lợi, Q.Long Biên, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	42. 
	Công ty CP ADLUX Việt Nam 
	TT01A-6, KĐT Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	43. 
	Công ty TNHH Hanoi Steel Center
	Lô M5B KCN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	44. 
	Công ty Cổ phần Bao Bì Kim loại ViệtNam
	Số 10 ngõ Trần Quý  Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	45. 
	CÔNG TY TNHH VOLEX VIỆT NAM
	Lô D-5B KCN Thăng Long, Võng La Đông Anh, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	46. 
	Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam 
	Lô J1-J2 KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	47. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ÁNH SÁNG ALIS LIGHTING 
	Số 6C Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	48. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM 
	Số 29F Hai Bà trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	49. 
	CÔNG TY TNHH VIỆT NAM LEAKLESS 
	Lô 75, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	50. 
	CÔNG TY TNHH KUMISAI VIỆT NAM 
	Số A14 ngõ 3/10 đường Liên Cơ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	51. 
	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHÔNG KHÍ SẠCH MIA VIỆT NAM (CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHÔNG KHÍ SẠCH MIA VIỆT 
	Lô D-5B KCN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	52. 
	CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHẠM GIA 
	Số 8 ngõ 91 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	53. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG BÌNH NGÂN ( CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG BÌ
	Số 19 ngõ 84/4 Yên Hòa, Cầu Giấy HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	54. 
	CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ETO 
	Tầng 4, Tòa nhà 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	55. 
	CÔNG TY TNHH VIỆT NAM RECOMM 
	Tầng 4 số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao Q1, HCM
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	56. 
	Công ty TNHH GSK Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội II 
	Lô CNB5, KCN Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, HN
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	57. 
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CREDIT UP VIỆT NAM 
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	58. 
	CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM 
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	59. 
	[bookmark: _GoBack]Đỗ Đình Nội - Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam 
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	60. 
	Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	61. 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALIS
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	62. 
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NAM THÀNH
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	63. 
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG TẠI HÀ NỘI
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	64. 
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CREDIT UP VIỆT NAM
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	65. 
	CÔNG TY TNHH VIỆT NAM RECOMM
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

	66. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
	Thành phố Hà Nội
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
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